                                                 ĐỀ 2
   I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) 
Câu 1:  
a. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ  là:            ( 0,5 điểm)
            A. 99                    B. 90                                  C. 10                                
 b. Trong phép trừ 89 - 23 = 66, số 89 gọi là:           ( 0,5 điểm)
             A. Hiệu                 B. Số bị trừ                       C. Số trừ 
Câu 2: 
a. 78 + 12 = ... Kết quả của phép tính là:              ( 0,5 điểm)
                A. 66                             B. 80                            C. 90         
b. Điền dấu(<, >, =) thích hợp chỗ chấm: 67 + 28 … 90 – 10         ( 0,5 điểm)
           A.  <                              B.  >                                              C. =           
Câu3: 
 a. Số liền trước của 58  là                                    ( 0,5 điểm)
            A. 56                             B. 57                                      C. 59                     
b. 21 giờ còn được gọi là …………                      ( 0,5 điểm)
             A. 9 giờ sáng                  B. 10 giờ đêm               C. 9 giờ tối.
Câu 4.  Hình bên có: 
a.  Số hình tứ giác là:                      (0,5 điểm)   
A. 1                 B. 2               C. 3              D. 4
   


                                                  
b. Thứ năm tuần này là ngày 12. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?
              A. 17                         B. 18                             C. 19                                   
                                        
                              II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm)    
	38 +46
	47 + 19
	86 - 28
	53 – 36


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6. ( 1 điểm )
a. Điền dấu(<, >, =) thích hợp chỗ chấm:     83  – 36  …… 45       
b. Số liền sau của 69  là: ……...                                                      
Câu 7 : ( 1 điểm ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 a     1 ngày = …… giờ                   
 b.    Tháng 7, 8,  10 có …… ngày   
Câu 8:  Một đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng 34 cm, 17cm,  9cm. Độ dài đường gấp khúc đó là bao nhiêu xăng ti mét?
                                                     Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
Câu 9: (1 điểm) Vụ mùa vừa qua nhà Hà thu được 95 bao thóc .Số ngô ít hơn thóc là 18 bao. Hỏi nhà Hà thu được bao nhiêu bao ngô ?  
                                                     Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
Câu 10: Tính hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số .
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................
Câu 12
                                                                              + ……                         - 22                                                       
42
15


                                               a.

                                                                              - 30                         + 5                                                       
30



                                               b.

Câu 12: Đặt tính rồi tính 
	25 +27
	63 + 19
	71 - 34
	84 – 38


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
